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1 VT2
PP2300471

910
Bột bó

Bột bó 4inch 10cm x 

2,7m

* Chất liệu: Bột thạch cao

* Kích thước rộng 10cm x dài 2,7m 

(tương đương băng bó bột 4inch)

Bì/1 cuộn

HSCB

230000005/PC

BA-BĐ

Anji Hongde; 

Trung Quốc
Cuộn 500              8.000 4.000.000 N02.01.010

2 VT4
PP2300471

913

Bộ xông khí 

dung

Mask xông khí dung các 

cỡ

* Mask xông khí dung có dây. Chất 

liệu nhựa PVC (Polyvinyl

clorua), dây dẫn dài ≥ 1.8m + mặt nạ 

(size S, M, L, XL) trên mặt

nạ có kẹp mũi đường kính 2 lỗ bên 

khoảng 2cm có dây đeo co

giãn + bầu chứa thuốc 2ml-6ml.

* Sản phẩm được tiệt trùng và đóng 

gói riêng lẻ trong từng túi

Bì/1 bộ

HSCB

220000008/PC

BB-BĐ

Ningbo 

Greetmed; 

Trung Quốc

Bộ 500              10.200 5.100.000

N08.00.310.326

2.

279.0007

3 VT6
PP2300471

915

Chỉ phẫu 

thuật không 

tan tự nhiên 

đa sợi (Silk)

Chỉ Silk 5/0 dài 75cm, 

kim tam giác dài 16mm, 

3/8C

Silk số 5/0, dài 75cm, kim tam giác dài 

16mm, 3/8C
Bì/1 Tép

HSCB

230000013/PC

BB-BĐ

Shandong 

Haidike; 

Trung Quốc

Tép 240              7.800 1.872.000 N05.02.030

4 VT8
PP2300471

917

Dây hút nhớt 

có khóa
Dây hút nhớt có khóa

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Các số.

* Sản phẩm được tiệt trùng và đóng 

gói riêng lẻ trong từng túi

Bì/1 cái

HSCB

220000010/PC

BB-BĐ

Ningbo 

Greetmed; 

Trung Quốc

Cái 100              2.000 200.000
N04.02.060.326

2.279.0003

5 VT10
PP2300471

919

Dây thở oxy 

2 nhánh
Dây oxy 2 nhánh

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Dài ≥ 2m

* Size: XS, S, M, L

* Sản phẩm được tiệt trùng và đóng 

gói riêng lẻ trong từng túi.

Bì/1 cái

HSCB

230000014/PC

BB-BĐ

Zibo 

Eastmed; 

Trung Quốc

Sợi 1500 3.800 5.700.000

Công ty TNHH  

 MTV Thiết Bị 

Y tế Đại Việt

Phụ lục III

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU   

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTYT ngày        /01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

Tên nhà thầu:  Công ty TNHH  MTV Thiết Bị Y tế Đại Việt

Địa chỉ: số 205/11 Bạch Đằng, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0905070736
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920

Dây nối bơm 

tiêm điện
Dây nối bơm tiêm điện

* Chất liệu PVC mềm, kích thước 140-

150cm.

* Sản phẩm được tiệt trùng và đóng 

gói riêng lẻ trong từng túi.

Bì/1 cái

HSCB

230000002/PC

BB-BĐ

Well Med; 

Ấn Độ
Cái 50                4.000 200.000

N04.03.090.439

0.115.0001

7 VT16
PP2300471

925
Giấy điện tim 

Giấy điện tim 3 cần 

63mm x 30m

* Loại 3 cần

* Chất liệu: Làm từ bột giấy.

* Kích thước cuộn: 63mm x 30m.

Bì/1 cuộn

HSCB

220000011/PC

BA/BĐ

Tianjin Grand 

Paper

Trung Quốc

Cuộn 300              13.000 3.900.000
N00.00.000.526

6.279.0119

8 VT17
PP2300471

926
Giấy điện tim 

Giấy điện tim 6 cần 

110mm x 140mm - 143 

tờ

* Loại 6 cần

* Chất liệu: Làm từ bột giấy.

* Kích thước: 110mm x 140mm

Bì/1 xấp

HSCB

220000011/PC

BA/BĐ

Tianjin Grand 

Paper; 

Trung Quốc

Tờ 60.000         167 10.020.000
N00.00.000.526

6.279.0117

9 VT18
PP2300471

927

Kim châm 

cứu

Kim châm cứu tiệt trùng 

các số (Vĩ/1 cây)

*Kim châm cứu vô trùng dùng một lần.

* Thân kim được làm bằng thép. Kích 

thước: 0,30mm x 25mm. Sai số kích 

thước ±5%.

* Đóng gói riêng lẻ 1 cái/túi. Tiệt trùng. 

Túi/1 cái

HSCB

230000011/PC

BB-BĐ

Suzhou 

Tianxie;

Trung Quốc

Cái 100.000       218 21.800.000 N03.04.010

10 VT19
PP2300471

928

Kim châm 

cứu

Kim châm cứu tiệt trùng 

các số (Vĩ/1 cây)

*Kim châm cứu vô trùng dùng một lần.

*Thân kim được làm bằng thép. Kích 

thước: 0,30mm x 40mm. Sai số kích 

thước ±5%.

* Đóng gói riêng lẻ 1 cái/túi. Tiệt trùng

Túi/1 cái

HSCB

230000011/PC

BB-BĐ

Suzhou 

Tianxie; 

Trung Quốc

Cái 80.000         218 17.440.000 N03.04.010

11 VT37
PP2300471

946

Ống thông 

foley 2 nhánh

Ống thông tiểu 

( Latex, phủ 100% 

silicone)

* Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ 

silicon thành ống dầy, lỗ ống rộng.

* Số 16

* Sản phẩm được tiệt trùng và đóng 

gói riêng lẻ trong từng túi

Bì/1 cái

HSCB

230000016

PCBB-BĐ

Evereast, 

Trung Quốc
Cái 400              8.250 3.300.000

N04.01.090.555

4.279.0001

12 VT42
PP2300471

951

Túi đựng 

nước tiểu
Túi nước tiểu

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Dung tích: 2.000 ml.

* Túi có chia vạch thể tích, có van xả, 

có dây treo,

* Chiều dài ống dẫn ≥ 90cm

Bì/1 túi

HSCB

230000017/PC

BA-BĐ

Zhejiang 

Renon

Trung Quốc

Túi 200              4.000 800.000
N03.07.060.602

3.279.0001
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